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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ t   phiên toà: Bà P  n T u T ảo   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn C í Cường. 

2. Ông P ạm Văn Tám. 

- Thƣ ký phiên tòa: B  Huỳn  T ị T  n  Xuân – T ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện Bến Lức, tỉn  Long An  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Tấn P át – Kiểm sát viên   

Ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện Bến Lức, tỉn  

Long An xét xử sơ t ẩm công k  i vụ án t ụ lý số: 16/2018/TLST-HNGĐ ngày 15 

tháng 01 năm 2018 về việc “ly hôn” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 

22/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 27 tháng 3 năm 2018, Quyết địn   o n p iên tò  số 

15/2018/QĐ T-HNGĐ ng y 24 t áng 4 năm 2018, giữ  các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Trần T anh P, sin  năm 1982. 

Đị  c ỉ: Ấp 7, x  T,  uyện Bến Lức, tỉn  Long An  

Bị đơn: Ông Lê Duy K, sin  năm 1974. 

Đị  c ỉ: Ấp 7, x  T,  uyện Bến Lức, tỉn  Long An.  

(Bà P có mặt, ông K vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 05/01/2018, bản tự kh i ngày 26/01/2018, trong 

quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tò  nguyên đơn bà Trần Th nh P trình bày:  

Do m i mối v  được gi  đìn    i bên đồng ý nên v o năm 2006 bà và ông Lê 

Duy K xác l p qu n  ệ vợ c ồng, có t  c ức lễ cư i, có đăng ký kết  ôn v  được  y 

b n n ân dân x  T,  uyện Bến Lức, tỉn  Long An cấp giấy c ứng n  n kết  ôn ng y 

12/01/2006.   
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  u k i cư i vợ c ồng c ung sống tại ấp 7, x  T,  uyện Bến Lức  Vợ c ồng 

c ung sống  ạn  p úc đến năm 2017 thì p át sin  mâu t uẫn, nguyên nhân là do ông 

K k ông lo l m ăn v  k ông c ăm sóc c o vợ con, ông K có qu n  ệ tìn  cảm v i 

người p ụ nữ k ác, b  đ  k uyên n iều lần n ưng ông K vẫn k ông t  y đ i, cuộc 

sống c ung k ông t ể tiếp tục, vợ c ồng bà đ  ly t ân t  t áng 11/2017 đến n y. Nay 

bà xét t ấy tìn  cảm vợ c ồng k ông còn, nên bà yêu cầu được ly  ôn v i ông K. 

- Về nuôi con chung: Quá trìn  c ung sống bà và ông K có hai con chung tên 

Lê T ị Ngọc G, sinh ngày 05/11/2007 v  Lê T ị Ngọc H, sinh ngày 21/07/2011. 

Hiện hai con chung đ ng sống v i bà, khi ly hôn b  yêu cầu được tiếp tục nuôi   i 

con c ung, b  yêu cầu ông K cấp dưỡng nuôi con chung t eo quy địn  củ  p áp lu t. 

- Về t i sản c ung: không yêu cầu Tò  án giải quyết. 

- Về nợ c ung: không có. 

Theo bản tự kh i ngày 26/01/2018, trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông 

Lê Duy K trình bày: 

Ông t ống n ất v i lời trìn  b y củ  bà P về quá trìn  c ung sống v  điều kiện 

kết  ôn   

Ông và bà P kết  ôn v i n  u do m i mối, có t  c ức lễ cư i năm 2006, có 

đăng ký kết  ôn v  được  y b n n ân dân x  T cấp giấy c ứng n  n kết  ôn ng y 

12/01/2006.   

  u k i cư i vợ c ồng c ung sống tại ấp 7, xã T,  uyện Bến Lức, tỉn  Long 

An  Vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc đến năm 2017 t ì k ông  ạn  p úc m  nguyên 

n ân p át sin  mâu t uẫn l  do ông đi c ơi v i bạn bè nên ông k ông qu n tâm, 

c ăm sóc vợ con được n iều. Nay bà P yêu cầu ly  ôn, ông còn t ương vợ con, ông 

muốn vợ c ồng đo n tụ để cùng lo c o các con nên ông k ông đồng ý ly  ôn  

- Về nuôi con chung: Quá trìn  c ung sống ông v  b  P có hai con chung tên 

Lê T ị Ngọc G, sinh ngày 05/11/2007 v  Lê T ị Ngọc H, sinh ngày 21/07/2011. 

Hiện hai con chung đ ng sống v i bà P. Trong trường  ợp Tò  án giải quyết c o ly 

 ôn t ì ông yêu cầu được trực tiếp nuôi con chung, ông không yêu cầu bà P cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

- Về t i sản c ung: k ông yêu cầu Tò  án giải quyết. 

- Về nợ c ung: không có. 

Vụ án đ  được Tò  án tiến   n   ò  giải đo n tụ n ưng k ông t  n   

Tại p iên tò  bà P vẫn giữ nguyên yêu cầu k ởi kiện, yêu cầu được ly  ôn v i 

ông K, bà P yêu cầu được trực tiếp nuôi con c ung v  yêu cầu ông K cấp dưỡng nuôi 

con chung theo quy địn  củ  p áp lu t. Ông K đ  được Tò  án t ông báo v  tống đạt 

 ợp lệ các văn bản tố tụng để t  m gi  phiên toà n ưng vắng mặt  

Tại p iên tò , Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện Bến Lức, tỉn  Long An 

p át biểu ý kiến:  
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Về t ủ tục tố tụng: T ẩm p án, Hội đồng xét xử, T ư ký đ  tuân t eo p áp 

lu t tố tụng v  nguyên đơn t  m gi  tố tụng trong vụ án đ  c ấp   n  p áp lu t kể t  

k i t ụ lý vụ án c o đến trư c t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án  Bị đơn ông Lê 

Duy K đ  được To  án triệu t p  ợp lệ 02 lần n ưng vắng mặt k ông lý do. 

Về nội dung:  

Về qu n  ệ  ôn n ân: Căn cứ t eo quy địn  tại Điều 51, 56 Lu t Hôn n ân v  

gi  đìn  năm 2014 đề ng ị Hội đồng xét xử c ấp n  n yêu cầu k ởi kiện ly  ôn củ  

nguyên đơn b  Trần T  n  P. 

Về con c ung: Căn cứ t eo quy địn  tại Điều 81, 82 Lu t Hôn n ân v  gi  

đìn  năm 2014 c ấp n  n yêu cầu củ  b  P về việc được tiếp tục nuôi   i con c ung 

là cháu G và cháu H, buộc ông K p ải có ng ĩ  vụ cấp dưỡng nuôi con t eo quy địn  

củ  p áp lu t  

Về t i sản c ung, nợ c ung: Do các đương sự k ông yêu cầu To  án giải quyết 

về t i sản c ung, nợ c ung nên k ông đề c p giải quyết  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tr  

tại phiên tò  và căn cứ vào kết quả tr nh luận tại phiên tò . Hội đồng xét xử nhận 

định: 

Về t ủ tục tố tụng:    

[1] B  Trần T  n  P k ởi kiện yêu cầu ly  ôn v i ông Lê Duy K, b  yêu cầu 

được trực tiếp nuôi con c ung v  yêu cầu ông K cấp dưỡng nuôi con chung theo quy 

địn  củ  p áp lu t  Căn cứ k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 35 v  điểm   

k oản 1 Điều 39 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015 Tò  án n ân dân  uyện Bến Lức 

t ụ lý giải quyết t eo t ủ tục sơ t ẩm  

[2] Bị đơn ông Lê Duy K đ  được Tò  án t ông báo v  tống đạt  ợp lệ các văn 

bản tố tụng để t  m gi  phiên toà n ưng vắng mặt  Căn cứ v o k oản 3 Điều 228 Bộ 

lu t tố tụng dân sự năm 2015, Tò  án vẫn tiến   n  xét xử vắng mặt ông K. 

Về nội dung tr n  c ấp: 

[3] Xét t ấy, b  Trần T  n  P và ông Lê Duy K do m i mối v  được gi  đìn  

  i bên đồng ý, đ  xác l p qu n  ệ vợ c ồng v o năm 2006, có t  c ức lễ cư i, có 

đăng ký kết  ôn v  được  y b n n ân dân x  T,  uyện Bến Lức, tỉn  Long An cấp 

giấy c ứng n  n kết  ôn ng y 12/01/2006, hôn nhân củ  bà P và ông K l   ợp p áp  

Bà P và ông K do m i mối v  đi đến  ôn n ân, cuộc sống vợ c ồng  ạn  p úc đến 

năm 2017 t ì k ông  ạn  p úc. Theo bà P, nguyên n ân p át sin  mâu t uẫn l  do 

ông K k ông lo l m ăn v  k ông c ăm sóc c o vợ con, ông K có qu n  ệ tìn  cảm 

v i người p ụ nữ k ác, bà và ông K đ  ly t ân t  t áng 11/2017 c o đến n y  Ông K 

xác địn  do ông có đi c ơi v i bạn bè nên ông k ông qu n tâm, c ăm sóc vợ con 

được n iều, tuy vợ c ồng đ  ly t ân t  t áng 11/2017 n ưng ông còn t ương vợ, ông 

muốn vợ c ồng đo n tụ. Ông K yêu cầu được đo n tụ n ưng ông k ông đư  r  được 

biện p áp gì để   n gắn tìn  cảm vợ c ồng  Trong k i đó, bà P xác địn  bà P k ông 
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t ể tiếp tục sống c ung v i ông K, bà P k ông đồng ý đo n tụ v  cương quyết ly  ôn 

v i ông K  Xét t ấy tìn  cảm vợ c ồng củ  bà P và ông K đ  mâu t uẫn đến mức 

trầm trọng, đời sống c ung củ  vợ c ồng k ông còn, mục đíc  củ   ôn n ân k ông 

đạt được, yêu cầu củ  bà P được ly  ôn v i ông K p ù  ợp v i Điều 56 Lu t Hôn 

n ân v  gi  đìn  năm 2014 v  ý kiến củ  đại diện Viện kiểm sát l  có cơ sở nên cần 

c ấp n  n  

[4] Về nuôi con chung: Bà P và ông K xác địn  quá trìn  c ung sống bà P, ông 

K có hai con chung tên Lê T ị Ngọc G, sinh ngày 05/11/2007 v  Lê T ị Ngọc H, 

sinh ngày 21/07/2011. Xét yêu cầu trực tiếp nuôi con c ung củ  b  P t ấy r ng: b  P 

đ ng trực tiếp nuôi   i c áu G v  H, t eo nguyên vọng củ  c áu G v  c áu H l  sống 

cùng v i b  P, xét về k ả năng kin  tế v  để đảm bảo sự p át triển  n địn  về mọi 

mặt củ    i c áu G và H, yêu cầu nuôi con c ung củ  b  P l  p ù  ợp  Đối v i yêu 

cầu củ  ông K l  được trực tiếp nuôi con c ung xét t ấy: t eo quy địn  tại Điều 81 

Lu t Hôn n ân v  gi  đìn  năm 2014 t ì con t  đủ 07 tu i trở lên p ải xem xét 

nguyện vọng củ  con, c áu G v  c áu H đều có nguyện vọng sống cùng b  P, nên 

yêu cầu trực tiếp nuôi con c ung củ  ông K k ông có căn cứ c ấp n  n   

[5] Xét yêu cầu cấp dưỡng nuôi con c ung củ  b  P: Bà P yêu cầu ông K cấp 

dưỡng nuôi con c ung t eo quy địn  củ  p áp lu t l  p ù  ợp v i Điều 110 Lu t 

Hôn n ân v  gi  đìn  năm 2014. Theo Công văn số 24/1999/KHXX ng y 17/3/1999 

củ  Tò  án n ân dân Tối c o quy địn  về mức cấp dưỡng nuôi con b ng ½ t áng 

lương tối t iểu, căn cứ v o Điều 3 Ng ị địn  số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 củ  

C ín  p ủ t ì mức lương tối t iểu c ung được áp dụng  iện n y l  

1.300 000đồng/t áng, số tiền   ng t áng ông K p ải cấp dưỡng nuôi mỗi con c ung 

là 650 000đồng/t áng, t ời gi n cấp dưỡng bắt đầu t  t áng 6 năm 2018 c o đến k i 

con c ung đủ 18 tu i. Do đó yêu cầu cấp dưỡng nuôi con củ  bà P l  có căn cứ nên 

Hội đồng xét xử c ấp n  n  

[6] Về c i  t i sản: Bà P và ông K xác địn  k ông yêu cầu Tò  án giải quyết 

nên Hội đồng xét xử k ông xem xét  Nếu các đương sự có tr n  c ấp, sẽ được giải 

quyết b ng vụ án k ác k i có đơn yêu cầu  

[7] Về nợ c ung: không có. 

[8] Về án p í: B  Trần T  n  P p ải c ịu 300.000 đồng án p í  ôn n ân và gia 

đìn  sơ t ẩm. Ông Lê Duy K p ải c ịu 300 000 đồng án p í cấp dưỡng nuôi con. 

  ì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o các Điều 28, 35, 39, 147, 271, 273 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 

2015; Điều 56, 58, 81, 82, 83, 84  Lu t Hôn n ân v  gi  đìn  năm 2014; Điều 27 

Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 củ   y b n t ường vụ Quốc 

Hội quy địn  về án p í, lệ p í Tò  án.  

Tuyên xử: 
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C ấp n  n yêu cầu k ởi kiện củ  b  Trần T  n  P xin ly  ôn v i ông Lê Duy 

K. 

Về  ôn nhân: C o ly  ôn giữ  b  Trần T  n  P và ông Lê Duy K. 

Về nuôi con chung: B  Trần T  n  P và ông Lê Duy K có hai con c ung l  Lê 

T ị Ngọc G, sinh ngày 05/11/2007 v  Lê T ị Ngọc H, sinh ngày 21/07/2011. Giao 

con chung Lê T ị Ngọc G v  Lê T ị Ngọc H cho bà Trần T  n  P trực tiếp nuôi 

dưỡng. Ông K có ng ĩ  vụ cấp dưỡng nuôi mỗi con c ung mỗi t áng v i số tiền 

650 000 đồng (sáu trăm năm mươi ng ìn đồng   T ời gi n cấp dưỡng bắt đầu t  

tháng 6 năm 2018 c o đến k i hai cháu G và H đủ 18 tu i.  

Bên k ông nuôi con được quyền t ăm nom, c ăm sóc, giáo dục con c ung 

k ông  i được quyền ngăn cản  Vì lợi íc  củ  con c ung, t eo yêu cầu củ  một  oặc 

cả   i bên đương sự, To  án có t ể t  y đ i người nuôi con  oặc mức cấp dưỡng 

nuôi con. 

Trong trường  ợp người k ông trực tiếp nuôi con lạm dụng việc t ăm nom để 
cản trở  oặc gây ản   ưởng xấu đến việc trông nom, c ăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 
con t ì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tò  án  ạn c ế quyền t ăm nom 
con củ  người đó  

Về án p í: B  Trần T  n  P p ải c ịu 300.000 đồng án p í  ôn n ân v  gi  

đìn  sơ t ẩm, n ưng được k ấu tr  số tiền 300.000 đồng tạm ứng án p í đ  nộp t eo 

biên l i t u số 0006108 ngày 15/01/2018 củ  C i cục T i   n  án dân sự  uyện Bến 

Lức  Bà P đ  nộp đủ án phí. 

Ông Lê Duy K p ải c ịu 300 000 đồng án p í cấp dưỡng nuôi con.  

Án xử sơ t ẩm công k  i, các đương sự có mặt tại p iên tò  có quyền k áng 

cáo bản án trong t ời  ạn 15 ng y kể t  ng y tuyên án; đối v i đương sự k ông có 

mặt tại p iên tò   oặc k ông có mặt k i tuyên án m  có lý do c ín  đáng t ì t ời  ạn 

k áng cáo được tín  t  ng y n  n được bản án  oặc bản án được niêm yết   

Trường  ợp quyết địn , bản án được t i   n  t eo quy địn  tại Điều 2 Lu t 

T i   n  án dân sự t ì người được t i   n  án dân sự, người p ải t i   n  án dân sự 

có quyền t ỏ  t u n t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự nguyện t i   n  án 

 oặc bị cưỡng c ế t i   n  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 v  9 Lu t T i   n  án 

dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 30 Lu t T i   n  

án dân sự  
Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Long An; 

- VK ND  uyện Bến Lức; 

- THAD   uyện Bến Lức;  

- UBND xã T; 

- Các đương sự; 

- Lưu H , lưu án văn  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- TAND tỉn  Long An; 

- VK ND  uyện Bến Lức; 
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